4

PHỤ LỤC 5
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo 
tuần trong năm học
(Kèm theo kế hoạch số  /KH-TH LTK  ngày   /8/2021 của trường TH Lý Thường Kiệt)
1. Mẫu hàng tuần dành cho tổ CM và giáo viên 

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Kế hoạch dạy bù đối với các ngày nghỉ lễ theo quy định hoặc các ngày nghỉ khác vì lý do bất khả kháng.

- Điều chỉnh kế hoạch đối với các ngày tổ chức hoạt động tập thể quy mô lớn ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học của toàn trường hoặc khối lớp.

	Sáng
	1 
	
	
	
	
	
	

	
	2 
	
	
	
	
	
	

	
	3 
	
	
	
	
	
	

	
	4 
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5 
	
	
	
	
	
	

	
	6 
	
	
	
	
	
	

	
	7 
	
	
	
	
	
	

	
	8 
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	
	


KHỐI 1 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Tuần 5: dự kiến  HNCBCCVC: bù tiết CK vào HDH trong tuần.
- Tuần 11: (sáng 19/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 2 tiết vào HDH trong tuần.
- Tuần 13: dự kiến tham quan đợt 1, dạy bù tiết CK vào HDH tuần PGD duyệt.
- Tuần 17: (3/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 3 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 19: (Ngày nghỉ HK 14/1- thứ 5) dạy bù 4 tiết vào HDH trong tuần.
- Tuần 26: dự kiến tham quan đợt 2 dạy bù  tiết CK vào HDH tuần PGD duyệt.

- Tuần 29: (11/4 – thứ 2) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 3 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 32,33 (2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 8 tiết CK vào HDH trong tuần 32 và 33

	Sáng
	1 
	Chào cờ
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	

	
	2 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	

	
	3 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	

	
	4 
	Toán
	Đạo  đức
	TNXH
	Mỹ thuật
	Mỹ thuật
	

	Chiều
	5 
	HDH
	GDTC
	HDH
	TNXH
	TA
	

	
	6 
	Âm nhạc
	HĐTN
	GDTC
	Tiếng Việt
	HDH
	

	
	7 
	TA
	HDH
	ĐSTV
	HDH
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 TIẾT/TUẦN

1. CK : 25 tiết (Tiếng Việt : 12; Toán : 3; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 2 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 3).

2. Tự chọn: Tiếng Anh liên kết 2 tiết.

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 8 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1 ; Tăng cường AN, MT : 2)


KHỐI 1 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN…

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 

	
	3 
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	4 
	GDTC
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	TNXH

	Chiều
	5 
	
	
	
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	21 TIẾT/TUẦN

1. CK : 21 tiết (Tiếng Việt : 12; Toán : 3; Đạo đức: 1; TNXH: 1; GDTC: 1 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 1).


KHỐI 2 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Tuần 5: dự kiến HNCBCCVC: bù tiết CK vào HDH trong tuần.
- Tuần 11: (sáng 19/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 1 tiết vào HDH trong tuần.

- Tuần 13: dự kiến tham quan đợt 1, dạy bù tiết CK vào HDH tuần PGD duyệt
- Tuần 17: (3/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 3 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 19: (Ngày 14/1- thứ 5) dạy bù 5 tiết vào HDH 

- Tuần 26: dự kiến tham quan đợt 2 dạy bù tiết CK vào HDH tuần PGD duyệt.
- Tuần 29:( 11/4 – thứ 2) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 3 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 32,33 (2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 7 tiết CK vào HDH trong tuần 32 và 33

	Sáng
	1 
	HĐTN (CC)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	2 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Thể dục
	

	3 
	4 
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	5 
	Toán
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	

	Chiều
	6 
	TCGDTC
	TNXH
	ĐSTV
	HĐTN
	HDH
	

	
	7 
	Thể dục
	HDH
	TALL
	TNXH
	TALL
	

	
	8 
	HDH
	Mĩ thuật
	HDH
	HDH
	HĐTN
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 TIẾT/TUẦN

1. CK : 25 tiết (Tiếng Việt : 10; Toán : 5; Đạo đức: 1; TNXH: 2; GDTC: 1 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 3).

2. Tự chọn: Tiếng Anh liên kết 2 tiết

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 8 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1 ; Tăng cường GDTC, MT: 2)
	


KHỐI 2 (Phương án học trực tuyến)

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3 
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	4 
	GDTC
	Đạo đức
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	TNXH

	Chiều
	5 
	
	
	
	HĐTN
	

	
	6 
	
	
	
	
	

	
	7 
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	21 TIẾT/TUẦN

1. CK : 21 tiết (Tiếng Việt : 10; Toán : 5; Đạo đức: 1; TNXH: 1; GDTC: 1 ; AN:1; MT: 1; HĐTN: 1).


KHỐI 3 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Tuần 5: dự kiến HNCB
CCVC: bù  tiết CK vào HDH trong tuần.
- Tuần 8 (25/10 – Thứ 2) HS khối 3 tham quan di tích LS, dạy bù – 3 tiết HĐNGCK, HDH trong tuần

- Tuần 11: (sáng 19/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 3 tiết vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 13: dự kiến tham quan đợt 1, dạy bù  tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần PGD duyệt.
- Tuần 17: (3/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 5 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 19: (Ngày 14/1- thứ 6) nghỉ HKI dạy bù 4 tiết vào HDH 

- Tuần 26: dự kiến tham quan đợt 2 dạy bù tiết CK vào HĐNGCK, HDH tuần PGD duyệt.
- Tuần 29:( 11/4 – thứ 2) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 5 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 32,33 (2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 10 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần 32 và 33



	Sáng
	1 
	Chào cờ
	TA(B)
	Thể dục
	Chính tả
	TLV
	

	
	2 
	Tập đọc
	Tin học
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	

	
	3 
	TĐ -KC
	Chính tả
	Toán
	LT&C
	Thể dục
	

	
	4 
	Toán
	Toán
	TALL
	Đạo đức
	Tin học
	

	Chiều
	5 
	TA LL
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	TAB
	Mĩ thuật
	

	
	6 
	HDH
	Tập viết
	TNXH
	HDH
	HDH
	

	
	7 
	TNXH
	Thủ công
	HDH
	TCTD
	SHL
	

	
	8 
	KNS
	HDH
	HĐNGCK
	ĐSTV
	KNS
	

	Tổng số tiết/tuần
	38 TIẾT/TUẦN

1. CK : 23 tiết (Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; TNXH: 2; TD: 2 ; AN:1; MT: 1; Thủ công: 1 ; HĐNGCK: 2).

2. Tự chọn: 6 tiết (Tin học: 2 ; TA liên kết: 2; TA Bộ: 2)

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 9 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1; Tăng cường MT: 1 ; TC TD : 1 ; HĐNGCK: 1)
	


KHỐI 3 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN …..

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1 
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả
	TLV

	
	2 
	TĐ -KC
	Toán
	Toán
	TAB
	Toán

	
	3 
	Toán
	TNXH
	Tập viết
	LT&C
	TH

	
	4 
	Âm nhạc
	Thể dục
	ĐĐ - TC
	Toán
	TAB

	Chiều
	5 
	
	
	Mĩ thuật
	
	HĐNGCK

	
	6 
	
	
	
	
	

	
	7 
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	22 TIẾT/TUẦN

1. CK : 22 tiết (Tiếng Việt: 8 ; Toán : 5; Đạo đức-Thủ công: 1; TNXH: 1; TD: 1; AN:1; MT: 1; TIN: 1; T ANH : 2 ; HĐNGCK : 1).


KHỐI 4 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	- Tuần 5: dự kiến HNCBCCVC: bù tiết CK vào HDH trong tuần PGD duyệt.
- Tuần 11: (sáng 19/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 04 tiết vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 13: dự kiến tham quan đợt 1, dạy bù  tiết CK vào HĐNGCK, HDH tuần PGD duyệt.
- Tuần 17: (3/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 04 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 19: (Ngày 14/1- thứ 5) dạy bù 06 tiết vào HDH 

- Tuần 26: dự kiến tham quan đợt 2 dạy bù tiết CK vào HĐNGCK, HDH tuần PGD duyệt.
- Tuần 29:( 11/4 – thứ 2) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 04 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 32,33 (2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 11 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần 32 và 33

	Sáng
	1 
	Chào cờ 
	LTVC 
	Tập đọc 
	TA-LL 
	TLV 
	

	
	2 
	Tập đọc 
	Toán 
	Toán 
	Tin học 
	Toán 
	

	
	3 
	TA- LL 
	Khoa học 
	ĐSTV 
	LTVC 
	Thể dục 
	

	
	4 
	Toán  
	TA- Bộ 
	TLV 
	Toán 
	Chính tả 
	

	Chiều
	5 
	Kể chuyện 
	Địa lí 
	HDH 
	Khoa học 
	HDH 
	

	
	6 
	Lịch sử 
	Tin học 
	Mĩ thuật 
	HDH 
	HĐNGCK 
	

	
	7 
	HDH 
	HDH 
	Thể dục 
	TA-Bộ 
	SH Lớp (Đội) 
	

	
	8 
	KNS 
	Kĩ thuật 
	Âm nhạc 
	Đạo đức 
	KNS 
	

	Tổng số tiết/tuần
	38 TIẾT/TUẦN

1. CK: 25 tiết (Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; KH: 2; LS&ĐL: 2; TD: 2; AN:1; MT: 1; KT: 1; HĐNGLL:2).

2. Tự chọn: 6 tiết( TH : 2 ; TA liên kết: 2; TA Bộ: 2)

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 7 tiết (HDH: 5 ; Thư viện: 1; HĐNGCK: 1)
	


KHỐI 4 (Phương án học trực tuyến)

	TUẦN …..

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1 
	Tập đọc
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	TLV

	
	2 
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3 
	Lịch sử
	Địa lý
	TLV
	TAB
	Chính tả - KC

	
	4 
	Âm nhạc
	TA(B)
	TH
	Khoa học
	HĐNGCK

	Chiều
	5 
	
	ĐĐ - KT
	Mĩ thuật
	Thể dục
	

	
	6 
	
	
	
	
	

	
	7 
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	23 TIẾT/TUẦN

1. CK : 23 tiết (Tiếng Việt: 7; Toán : 5; Đạo đức-Kĩ thuật: 1; KH: 1; LS&ĐL: 2; TD: 1; AN:1; MT: 1; TIN : 1 ; T ANH : 2 ; HĐNGCK : 1).


KHỐI 5 (Phương án học trực tiếp)

	TUẦN… 

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh KH tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	-Tuần5:dự kiến HNCB
CCVC: bù tiết CK vào HDH trong tuần.
- Tuần 11: (sáng 19/11 – thứ 6): Sáng: Mít tinh 20/11 và tổ chức HKPĐ cấp trường. Bù 02 tiết vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 13: dự kiến tham quan đợt 1, dạy bù  tiết CK vào HĐNGCK, HDH tuần PGD duyệt.

- Tuần 17: (3/1- thứ 2) nghỉ bù Tết DL. Bù 04 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần.

- Tuần 19: (Ngày 14/1- thứ 5) dạy bù 06 tiết vào HĐNGCK HDH trong tuần trước và tuần đó.

- Tuần 26: dự kiến tham quan đợt 2 dạy bù tiết CK vào HĐNGCK, HDH tuần PGD duyệt.

- Tuần 29:( 4/4 – thứ 2) nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Bù 04 tiết CK vào HDH trong tuần.

- Tuần 33,34 (2/5 – 3/5 thứ hai và ba) nghỉ bù 30/4 và 1/5. Bù 9 tiết CK vào HĐNGCK, HDH trong tuần 33 và 34



	Sáng
	1 
	Chào cờ 
	LTVC 
	Tập đọc 
	LTVC 
	TLV 
	

	
	2 
	Tập đọc 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Tin học 
	

	
	3 
	 Toán 
	TA (B) 
	TA (L) 
	TA (L) 
	Mĩ thuật 
	

	
	4 
	Khoa học 
	TLV 
	Thể dục 
	Chính tả
	Toán
	

	Chiều
	5 
	Lịch sử 
	Địa lí 
	Khoa học 
	HDH 
	HĐNGCK 
	

	
	6 
	HDH 
	Kể chuyện 
	HDH 
	Âm nhạc 
	HDH 
	

	
	7 
	ĐSTV 
	Thể dục 
	Kĩ thuật 
	Tin học 
	SHL (Đội) 
	

	
	8 
	
	HDH 
	Đạo đức 
	TA (B) 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	38 TIẾT/TUẦN

1. CK: 25 tiết (Tiếng Việt: 8; Toán: 5; Đạo đức: 1; KH: 2; LS&ĐL: 2; TD: 2; AN: 1; MT: 1; KT: 1; HĐNGLL:2).

2. Tự chọn: 6 tiết( TH: 2 ; TA liên kết: 2; TA Bộ: 2)

3. Hoạt động củng cố, tăng cường: 7 tiết (HDH: 5; Thư viện: 1; HĐNGCK: 1).
	


KHỐI 5 (Phương án học trực tuyến)

	Thời gian
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1 
	Tập đọc
	LT&C
	Tập đọc
	LT&C
	TLV

	
	2 
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	3 
	Lịch sử
	Địa lý
	TA(B)
	Khoa học
	Chính tả - KC

	
	4 
	Âm nhạc
	ĐĐ - KT
	TLV
	TAB
	Tin học

	Chiều
	5 
	
	Thể dục
	Mĩ thuật
	
	HĐNGCK

	
	6 
	
	
	
	
	

	
	7 
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	23 TIẾT/TUẦN

1. CK : 23 tiết (Tiếng Việt: 7; Toán : 5; Đạo đức-Kĩ thuật: 1; KH: 1; LS&ĐL: 2; TD: 1; AN:1; MT: 1; TIN : 1 ; T ANH : 2 ; HĐNGCK : 1).


